
BOM – Bài tập 

 

 

Phân hệ: Sản xuất 

Đề mục: Định mức nguyên vật liệu - BOM 

 

Mục tiêu đạt được sau bài viết này: 

 Biết cách thêm mới hoặc cập nhật thêm thông tin BOM. 

 Biết được cách tìm kiếm BOM. 

 Biết cách khóa BOM. 

 Inxem báo cáo danh mục BOM 

 

 

Bài viết sẽ thực hiện thêm mới dữ liệu về nhà cung cấp trong quá 

trình công ty hoạt động. Đối tượng thực hiện tại công ty cp bóng 

đèn phích nước Rạng Đông. 
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Bài tập 1: Thêm mới hoặc cập nhật BOM. 
Yêu cầu 1:  Người sử dụng tạo mới 1 BOM có các thành phần như sau: 

 

Giải pháp:  

Bước 1: Tạo mới Item là Module Led Bulb 5w-6500k-S 12v-V1 RD trong trường quản lý Item 

Master Data (Xem lại bài trước) 

Bước 2: Tạo BOM 

Sử dụng chức năng Định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials – BOM) trong phân hệ Sản 

xuất (Production) của SAP B1 để tạo mới hoặc cập nhật thêm thông tin cho 1 BOM.  

Đường dẫn: Sản xuất   Định mức nguyên vật liệu.  

 
Hình 1: Đường dẫn định mức nguyên vật liệu (BOM). 

BOM của sản phẩm Module Led Bulb 5w-6500k-S 12v-V1 RD 

STT Thành phần Số lượng 

1 PCB-ML-B3wS.12v-TL 1 

2 Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80 18 

Có các trường dữ liệu sau 

1 BOM Type Production 

2 Kho hàng 2 

3 Danh sách giá Price list 1 



Sau khi nhấn chọn Định mức nguyên vật liệu màn hình tạo BOM sẽ hiện ra. 

 
Hình 2: Màn hình tạo BOM. 

 

Theo mặc định màn hình định mức nguyên vật liệu (BOM) mở ra sẽ như sau: 

Trong đó:  

Trường dữ liệu Nội dung 

Mã sản phẩm Lựa chọn mã sản phẩm để khai báo định mức. 

Số lượng Số lượng của sản phẩm – được hiểu là với các nguyên vật liệu và 

bán thành phẩm ở tab chi tiết thì có thể sản xuất được từng này số 

lượng sản phẩm. 

Mô tả sản phẩm Mô tả sản phẩm 

Danh sách giá Danh sách giá áp dụng cho sản phẩm này, nếu là bán thành phẩm 

thì bỏ qua bước này, giá này sẽ liên kết đến chứng từ bán hàng của 

thành phẩm 

BOM Type Lựa chọn loại BOM để sản xuất. Có 4 loại BOM bao gồm: 

Assembly, Sales, Production, Template. Trong trường hợp của RĐ 

chọn là Production. 

Quy tắc phân bổ Lựa chọn phương thức phân bổ chi phí vào giá thành sản phẩm (đối 

với RĐ không cần quan tâm đến trường thông tin này) 

Production Std 

Cost 

Mức giá dự tính được tính dựa trên đơn giá của các nguyên vật liệu 

và bán thành phẩm trong tab chi tiết (giá hệ thống tự tính, sau khi 

khai báo đầy đủ định mức nguyên vật liệu cấu thành. Giá vật tư cấu 

thành tuân theo nguyên tắc của SAP –MOAV) 

Dự án Lựa chọn sản phẩm này thuộc về dự án nào (Chỉ áp dụng đối với 

các đơn hàng đặc biệt) 

Planned 

Average 

Số lượng thành phẩm sản xuất dự kiến trung bình (Không cần quan 

tâm) 



Production Size 

 

Ý nghĩa các trường ở phần bảng: 

Trường dữ liệu Nội dung 

Type Lựa chọn Item  

Mã hàng hóa Chọn mã vật tư cấu thành nên thành phẩm 

Mô tả sản phẩm Diễn giải cho mã vật tư tương ứng 

Đơn vị tính Đơn vị tính tương ứng 

 

 

Lưu ý:  

Nếu màn hình đang ở chế độ tìm kiếm mà muốn chuyển qua chế độ thêm mới1 BOM thì làm 

như sau. 

Chọn  biểu tương  

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A 

Chọn từ thanh công cụ Data  Add 

  

 

 
 

 

 

Ghi chú: Sau khi nhập xong nhấn chọn Update (khi thêm mới thành thành phân) hoặc Add (khi 

tạo mới). 

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên vào các trường dữ liệu thì sẽ hiện ra như sau:  



 
Hình 3: Kết quả. 

 

 

Yêu cầu 2: Thiết đặt vật tư thay thế trong BOM 
 

Trường hợp 1: Thay thế vật tư cho 1 BOM. Giữ nguyên BOM, hiển thị vật tư thay thế. 

 

Ví dụ:  Để sản xuất Modul Led Bulb 3w-6500k-S 12v-V1 RDcần sử dụng 2 vật tư làPCB-ML-

B3wS.12v-TL và Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80: 

 

 
 



Trong quá trình sản xuất, trong kho hết vật tư Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80và 

vật tư này có thể được thay thế bằng vật tưCon led 2835-6500k Hongli (30mA-9v) Ra 70. Tiến 

hành thay thế vật tư Con led 2835-6500k Hongli (30mA-9v) Ra 70 cho vật tư Con led 2835-

6500k Hongli (60mA-3v) Ra80 trong BOM sản xuất Modul Led Bulb 3w-6500k-S 12v-V1 

RD. 

 

 

Giải pháp: Sử dụng chức năng Alternative Items (Luân chuyển hoàng hóa) tại phân hệ 

Intentory (Quản lý kho và hàng hóa) 

 

Bước 1: Tạo danh mục luân chuyển hàng hóa. ( Danh mục vật tư hàng hóa thay thế) 

 

 Truy cập đường dẫn: Quản lý kho và hàng hóaQuản lý danh mục hàng 

hóaLuân chuyển hàng hóa 

Màn hình sẽ mở ra như sau: 

 

 

 

Nhập dữ liệu tại các trường như sau: 

 



(1) : Kích vào biểu tượng  để chọn hàng hóa muốn được thay thế) 

(2) : Kích vào biểu tượng  để chọn hàng hóa thay thế cho hàng hóa đã chọn ở mục (1) 

(3) : Ghi chú cho vật tư thay thế vừa chọn 

(4) : Hệ số thay thế ( tính theo %) : 1 vật tư thay thế thay thế được bao nhiêu % vật tư được 

thay thế. 

 

 
 

Sau đó chọn  để lưu danh mục vào hệ thống 

 

Lưu ý: Có thể chọn nhiều hàng hóa thay thế cho 1 hàng hóa chọn ở mục (1) 

 



 
 

Bước 2: Thay thế vật tư cho 1 BOM 

 

 Truy cập đường dẫn: Sản xuấtĐịnh mức nguyên vật liệu 



 

Màn hình BOM sẽ mở ra: 



 

 

 

Tìm kiếm đến BOM mà người dùng muốn thay thế vật tư trong BOM: 



 

 

 

Kích chuột tại  dòng Vật tư thay thế của vật tư Con led 2835-6500 Hongli (60mA-3v) Ra80 

Kích vào biểu tượng  để hiển thị vật tư thay thế cho vật tư Con led 2835-6500 Hongli 

(60mA-3v) Ra80. 

 



Sau đó chọn  để cập nhật vào hệ thống. Trong quá trình sản xuất, có thể xuất vật tư 

thay thế để sản xuất theo BOM. 

 

Trường hợp 2: Thay thế vật tư cho nhiều BOM. Thay đổi BOM. 

 

Trong quá trình sản xuất, Do thay đổi về sản xuất, công ty không sử dụng  vật tư Con led 2835-

6500k Hongli (60mA-3v) Ra80 và vật tư này được thay bằng vật tưCon led 2835-6500k 

Hongli (30mA-9v) Ra 70. Tiến hành thay thế vật tư Con led 2835-6500k Hongli (30mA-9v) 

Ra 70 cho vật tư Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80cho nhiều hoặc tất cả các BOM 

có chứa vật tư này. 

 

Giải pháp: Sử dụng chức năng Bill of Material – Component Management thuộc phân hệ Sản 

xuất của SAP B1. 

 

 Truy cập đường dẫn: Sản xuấtBill of Material – Component Management 



 

Màn hình sẽ hiện ra như sau: 



 
 

Tại đây, người dùng chọn dữ liệu BOM theo các tiêu chí, để tiến hành thay thế vậy tư cho BOM. 

 

Trường dữ 

liệu 

Nội dung cần chọn 

Manageme

nt  task  

(1) 

Kịch biểu tượng  để chọn nội dung muốn thay đổi trên BOM. Trong trường hợp 

này chọn Change BOM lines 

 
BOM 

Product 

No 

(2) 

Kích biểu tượng  để chọn Mã BOM muốn thay thế vật tư  From….To… 

 

BOM Item 

Group 

(3) 

Kích biểu tượng để chọn Nhóm Items của BOM. From…To… 

 

BOM 

Type 

(4) 

Kích biểu tượng để chọn Loại BOM. Đối với công ty thì luôn chọn loại BOM 

là Production 

 
BOM 

Warehous

e No. 

(5) 

Kích biểu tượng để chọn kho chứa BOM From….To… 

 

BOM Kích biểu tượng  để chọn quy tắc phân bổ chi phí cho BOM  From…To…. Nếu 



Distr. Rule 

(6) 

không có thông tin thì có thể bỏ qua bước này 

 
BOM 

Project 

(7) 

Kích biểu tượng  để chọn dự án có chứa BOM,và muốn thay đổi BOM với các 

dự án này From…To… 

 
Items 

(8) 
Kích biểu tượng  để chọn Mã vật tư cần được thay thế trong BOM. From…To… 

Nếu chỉ cần thay thế một tư cho 1 vật tư thì chọn giá trị Mã vật tư tại 2 ô From và 

To giống nhau 

Nếu muốn thay thế một vật tư cho nhiều vật tư thì chọn giá trị Mã vật tư tại 2 ô 

From và To khác nhau. Vật tư thay thế sẽ thay thế cho toàn bộ những vật tư trong 

khoảng đã chọn 

 

 
Replaceme

nt BOM 

Componen

t 

(9) 

Tích chọn Replacement BOM Component. 

Sau đó kích vào ô trống và kích chuột vào biểu tương , hệ thống sẽ tự động lấy 

giá trị vật tư thay thế đã đươc thiết lập trongAlternative Items 

 

 

Sau khi chọn xong các thông tin cần thiết, chọn OK. Màn hình sẽ hiện ra như sau: 

 

 
Tại đây người dùng kiểm tra lại các thông tin về BOM sẽ bị thay đổi, Vật tư đang thiết lập trong 

BOM, vật tư thay thế, … 



Sau khi kiểm tra xong, tiếp tục chọn OK để hoàn tất quy trình. Hệ thống sẽ thay đổi các BOM 

theo tiêu chí đã chọn bằng cách thay thế vật tưtư Con led 2835-6500k Hongli (30mA-9v) Ra 

70bằng vật tư Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80. 

Yêu cầu 3: Chỉnh sửa xóa hẳn 1 item trong 1 BOM và tha thế bằng item khác (lấy ví 

dụ ở trên xóa item Ra80, thay bằng item Ra70). 

 

Quy trình: 

 

Bước 1: Chọn chuột phải vào item cần xóa, chọn delete row. (xóa item trong BOM) 

 

 
 

Bước 2: Sau khi xóa item, ta sẽ có màn hình sau, tiếp tục bấm chọn hiện danh sách item. 

 



 
 

Bước 3: Màn hình danh sách các item sẽ hiện ra, người dùng tiếp tục chọn đến item thay thế cho 

item vừa xóa, và click đúp chuột để chọn, hoặc bấm chọn xong bấm vào nút “Choose”. 

 



 
 

Bước 4: Ta sẽ có như sau, bấm chọn “Update” để lưu kết quả. 

 

 

 
 

 

 



Yêu cầu 4: Thiết lập vật tư thay thế cho RIÊNG 1 BOM chỉ định. 
 

 

Quy trình:  

 

Bước 1: Mở màn hình định mức vật tư (Bill of Materials) 

 
 

Bước 2: Copy mã Rạng Đông của vật tư (ở cửa sổ Item Master Data) dùng để làm vật tư thay thế 

cho 1 vật tư khác tại BOM ở bước 1. Ở đây là dùng item có mã hàng hóa 00001600 thay thế cho 

item có mã hàng hóa 00001626 ở bước 1.  

 

 
 

 

Bước 3: Dán mã vật tư 00001600 vào ô vật tư thay thế, cạnh với item 00001636. 



 

 
 

Yêu cầu 5: Khóa 1 BOM 
 

Ghi chú: 

 

Khóa 1 BOM có nghĩa là việc không cho phép BOM này được tham gia bất cứ giao dịch phát 

sinh nào sau này trừ khi quay lại mở BOM 

Khóa 1 BOM chỉ được áp dụng khi sản phẩm thay đổi thiết kế, BOM cũ không được phép sử 

dụng nữa, và đã có phương án thay thế bằng BOM mới 

Ví dụ: BOM Module Led Bulb 3w-6500k-S 12v-V1 RD được thay thế bằng BOM Module Led 

Bulb 3w-6500k-S 12v-V2 RD 

Cần phân biệt thay đổi thiết kế và thay đổi linh kiện (để hạn chế sinh thêm mã item, gây rắc rối 

trong việc chỉnh sửa BOM và quản lý sản xuất): 

- Thay đổi NCC linh kiện hoặc chỉ thay thế vài linh kiện trong BOM (do tính chức năng 

linh kiện giống nhau) -> sử dụng phương án thay thế item trong BOM 

- Thay đổi định mức linh kiện, thay đổi cơ bản cấu trúc thiết kế (ví dụ từ thiết kế IC 7220 

sang IC BP) -> sử dụng phương án tạo BOM mới thay cho BOM cũ 

Quy trình:  

 

 Khóa BOM cấp 1 (lệnh sản xuất cho BOM này vẫn sản xuất được bình thường 

nhưng không lập được lệnh sản xuất mới, giao dịch nhập xuất kho với thành 

phẩm tạo ra vẫn diễn ra bình thường) 

 

Bước 1: Chọn phân hệ Sản xuất  Bill of Materials 

 



 
 

Màn hình sẽ tự động mở ra tại màn hình Tìm kiếm: 

 

 
 

Bước 2: 

Tìm kiếm BOM Balast nguồn Bulb 9w S A60 XK RD-Có Rắc với RDCODE là 1103010031 



 
 

Bước 3: Thay đổi trạng thái của BOM sang Ngưng sản xuất. Sau đó chọn Update để khóa BOM 

 

 
 

 Khóa BOM cấp 2: (những lệnh sản xuất đã lập cho BOM này không thực hiện 

nhập kho thành phẩm được nữa đồng thời cũng không lập được lệnh mới, các 

giao dịch nhập xuất của thành phẩm cũng không được phép) 

 

Bước 1: Chọn phân hệ Sản xuất  Bill of Materials 

 



 
 

Màn hình sẽ tự động mở ra tại màn hình Tìm kiếm: 

 

 
 

Bước 2: 

Tìm kiếm BOM Balast nguồn Bulb 9w S A60 XK RD-Có Rắc với RDCODE là 1103010031 



 
 

Bước 3: Kích chuột vào mũi tên màu vàng tại dòng mã sản phẩm để mở màn hình thông tin 

của Balast nguồn Bulb 9w S A60 XK RD-Có Rắc 

 

 
 

Bước 4: Màn hình hiện ra như sau, kích chuột chọn trạng thái Không sử dụng cho Balast 

nguồn Bulb 9w S A60 XK RD-Có Rắc 

 



 
 

Bước 5: Bấm Update để hoàn thành bước khóa BOM 

 



 
 

 

Lưu ý: 

Đối với 1 BOM có nhiều BOM con thì việc khóa BOM con sẽ không ảnh hưởng tới tính active 

của BOM mẹ, có nghĩa BOM con bị khóa thì BOM mẹ vẫn tham gia các giao dịch bình thường 

và các item cấu thành nên BOM con vẫn giao dịch bình thường trong các BOM khác 

 

Ví dụ: BOM mẹ là Bulb 3w 12v (lấy lại tên chính xác), BOM con là Module Led Bulb 3w-

6500k-S 12v-V1 RD, khi khóa BOM con thì BOM Bulb 3w 12v vẫn có thể giao dịch (nhập kho, 

xuất bán hàng được), item của BOM con là LED ra80 và PCB vẫn giao dịch (nhập xuất kho) 

trong các BOM khác bình thường 

 

 

 



 

 

Bài tập 2: Tìm kiếm BOM 
 

Vào đường dẫn phân hệ: Sản xuất/Định mức nguyên vật liệu 

 

Chuyển sang chế độ tìm kiếm 

 Mặc định khi vào chức năng “Định mức nguyên vật liệu - BOM” màn hình ở chế độ tìm 

kiếm.  Trong trường hợp đang ở chế độ thêm mới hay cập nhật thông tin muốn chuyển sang 

chế độ tìm kiếm thực hiện bằng cách: 

 

Chọn  biểu tương   

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F 

Chọn từ thanh công cụ Data  Find  

 

 

 Người dùng có thể sử dung chức năng di chuyển mẫu tin trên thanh công cụ để chuyển đến 

thông tin BOM như mong muốn : 

 : Hiển thị BOM mới nhất được tạo 

 : Hiển thị BOM tiếp theo 

: Hển thị BOM trước  

 : Hiển thị BOM đầu tiên 



 

 Màn hình mặc định chế độ tìm kiếm:  

 
Hình 4: Màn hình tìm kiếm BOM. 

 

 

 

Cách 1:Tìm kiếm theo mã SAP hoặc theo tên của BOM (không khuyến khích) 
1. Tìm kiếm theo mã SAP 

Bước 1: Nhập (*) vào ô “Mã sản phẩm” rồi nhấn Enter để hiện ra danh sách các sản 

phẩm (đã đăng kí trong item master data). (Rất nhiều -> sử dụng thanh công cụ roll 

up/down để di chuyển thông tin) 

Bước 2: Nhập thông tin cần tìm. 

Nhập mã BOM vào Mã sản phẩm. (chỉ áp dụng được khi nhớ chính xác mã SAP của 

BOM cần tìm) 

 

 



 
 

Cách 2: Tìm kiếm theo mô tả sản phẩm 
 

Bước 1: Bấm chọn vào  

 
 

 

 

 

 



 
Bước 2: Chọn vào , cửa sổ danh sách các item sẽ hiện ra (List of items), sau đó người dùng gõ 

tên item muốn tìm để tìm kiếm. 

 



 
 

 

Bước 3: Click đúp vào dòng chữ “Item Description”, sau đó gõ tên sản phẩm muốn tìm vào ô 

tìm kiếm. 

 

Cách 3: Tìm kiếm dựa trên mã RDCODE 
 
Quy trình: trong màn hình Bill of Materials kích hoạt cửa sổ User Defined Fields bằng 

cáchchọn View  User Defined Fields. Hoặc nhấn phím tắt là Ctrl + Shift + U.  

 



 
 

 

Kích hoạt chế độ tìm kiếm như đã nói ở trên, nhập mã RDCODE rồi nhấn Enter.  

 

Lưu ý: RDCODE của BOM chính là RDCODE của bán thành phẩm, nếu không nhớ chính xác 

được RDCODE thì áp dụng phương pháp tìm kiếm Item trong trường dữ liệu Item Master Data 

(Tham khảo bài trước) 

 

Ví dụ: Yêu cầu: Tìm kiếm BOM có mã Rạng Đông là 1107010076 

 

Bài tập 3: Kiểm tra xem một item thuộc những BOM nào. 
 

Giải pháp: Sử dụng chức năng Queries trong thanh công cụ Tools của SAP B1 để tạo báo cáo 

xem nguyên vật liệu/ item đó có đang nằm ở BOM nào. 

Đường dẫn: Tools   Queries  Query Manager  



 
 

Sau khi bấm chọn Query Manager, cửa sổ sau sẽ hiện ra, người dùng kéo thanh cuộn xuống. 

 
 

 

 



Tiếp theo người dùng chọn mục Rạng Đông báo cáo kho vận  Danh mục vật tư: 

 
Sau khi chọn Danh mục vật tư, màn hình query sẽ hiện ra như sau: 

 
Sau khi bấm vào biểu tượng xuất ra file excel, màn hình sau sẽ hiện ra. Hệ thống sẽ hỏi nơi lưu 

file xuất excel. Người dùng nhấn SAVE để xuất dữ liệu. 



 
Sau khi nhấn save, ta sẽ có bảng kết quả như sau: 

 
 

Theo bảng ta có item Modul Led Bulb 3w-6500k-S 12v-V1 RD nằm ở 2 BOM có mã số là 

1107010074,1107010076.  

 

 

 

 


